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NỘI DUNG BÁO CÁO
Học sinh đi học trực tiếp ngày 13-12-2021
Thời hạn báo cáo: trước 12 giờ 00, ngày 13/12/2021

1. Trường thuộc địa bàn cấp độ
Cấp THPT theo cấp độ của toàn thành phố; Cấp THCS theo cấp độ của Quận, Huyện. Trường phổ thông nhiều cấp học thì tính theo cấp học cao nhất của trường.
Hình thức nhập: Chọn danh sách
Chọn một thành phần trong danh sách sau:
- Cấp độ 1
- Cấp độ 2
- Cấp độ 3
- Cấp độ 4

2. Tên môn học tổ chức dạy trực tiếp
Nhập tên các môn học tổ chức dạy học trực tiếp
Hình thức nhập: Nhập ký tự

3. Số lớp 9
Nhập tổng số Lớp 9 của trường (nếu trường không có lớp 9 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

4. Số HS lớp 9
Nhập tổng số học sinh lớp 9 của Trường (nếu không có thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

5. Số buổi dạy trực tiếp cho 1 lớp 9
Nhập tổng số buổi dạy trực tiếp cho 1 lớp 9 trong 1 tuần
Hình thức nhập: Số

6. Số tiết dạy trực tiếp cho 1 lớp 9
Nhập tổng số tiết dạy trực tiếp cho 1 lớp 9 trong 1 tuần
Hình thức nhập: Số
7. Số HS lớp 9 đi học
Nhập số lượng học sinh lớp 9 đi học ngày 13/12/2021 (nếu trường không có lớp 9 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

8. Số HS lớp 9 nghỉ học
Nhập số lượng học sinh lớo 9 nghỉ học ngày 13/12/2021 (nếu trường không có HS lớp 9 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

9. Số HS lớp 9 diện F0
Nhập số lượng HS lớp 9 diện F0 và không thể đến trường (nếu trường không có HS lớp 9 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

10. Số HS lớp 9 còn ở Tỉnh
Nhập số lượng học sinh lớp 9 còn vướng ở Tỉnh, không thể đến trường (nếu trường không có HS lớp 9 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

11. Số HS lớp 9 trong khu cách ly
Số HS lớp 9 không phải F0 nhưng vướng trong khu cách ly, không thể đến trường (nếu trường không có HS lớp 9 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

12. Lý do khác HS lớp 9
Các lý do HS không thể đến trường (khác 3 lý do trên) (nếu trường không có HS lớp 9 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Nhập ký tự

13. Số lớp 12
Nhập tổng số Lớp 12 của trường (nếu trường không có lớp 12 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

14. Số buổi dạy trực tiếp cho 1 lớp 12
Nhập tổng số buổi dạy trực tiếp cho 1 lớp 12 trong 1 tuần
Hình thức nhập: Số

15. Số tiết dạy trực tiếp cho 1 lớp 12
Nhập tổng số tiết dạy trực tiếp cho 1 lớp 12 trong 1 tuần
Hình thức nhập: Số

16. Số HS lớp 12
Nhập tổng số học sinh lớp 12 của Trường (nếu không có thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

17. Số HS lớp 12 đi học
Nhập số lượng học sinh lớp 12 đi học ngày 13/12/2021 (nếu trường không có thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

18. Số HS lớp 12 nghỉ học
Nhập số lượng học sinh lớp 12 nghỉ học ngày 13/12/2021 (nếu trường không có HS lớp 12 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

19. Số HS lớp 12 diện F0
Nhập số lượng HS lớp 12 diện F0 và không thể đến trường (nếu trường không có HS lớp 12 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

20. Số HS lớp 12 còn ở Tỉnh
Nhập số lượng học sinh lớp 12 còn vướng ở Tỉnh, không thể đến trường (nếu trường không có HS lớp 12 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số



21. Số HS lớp 12 trong khu cách ly
Số HS lớp 12 không phải F0 nhưng vướng trong khu cách ly, không thể đến trường (nếu trường không có HS lớp 12 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Số

22. Lý do khác HS lớp 12
Các lý do HS không thể đến trường (khác 3 lý do trên) (nếu trường không có HS lớp 12 thì nhập số 0)
Hình thức nhập: Nhập ký tự

23. Ghi chú
Các thông tin báo cáo thêm, thông tin cần làm rõ (nếu có)
Hình thức nhập: Nhập ký tự

24. Người báo cáo
Nhập Họ tên, chức vụ, điện thoại của người báo cáo để liên hệ nếu cần
Hình thức nhập: Nhập ký tự
-- Hết --
